
Biểu số 01

Ghi chú

Mua
Thuê 

mua
Thuê

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

1 Trịnh Trung Kiên 089205004576 Độc thân

Số 115, tổ 8, khóm Bình Thới

1, phường Bình Khánh, thành

phố Long Xuyên, tỉnh An

Giang

K2 x

2 Lương Minh Hoàng 089083003357 Chồng Nguyễn Thanh Ngân Vợ 087183013041

Khóm Nam Sơn, thị trấn Núi

Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An

Giang

K5

Trung tâm trợ giúp 

pháp lý nhà nước - 

Sở Tư pháp

x

3 Nguyễn Võ An Xuân 089304021832 Độc thân

Số 12, Khu đô thị sao mai,

khóm Bình Khánh 5, phường

Bình Khánh, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

K2 x

4 Bùi Thanh Tươi 072090002845 Chồng Vày Quí Hương Vợ 075198000347

Thường trú: Số 20, Lý

Thường Kiệt, tổ 34, Khu phố

4, phường Long Hoa, thị xã

Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Tạm trú: Số 25 Yết Kiêu,

phường Mỹ Bình, thành phố

Long xuyên, tỉnh An Giang

K5

Trung tâm đào tạo, 

huấn luyện và thi 

đấu thể dục thể thao - 

 Sở Văn hóa thể thao 

và du lịch

x

5 Huỳnh Thanh Huy 089093000443 Chồng Nguyễn Thị Thiên Hương Vợ 087197005786

Số 16/34, khóm Thới An A,

phường Mỹ Thạnh, thành phố

Long xuyên, tỉnh An Giang

K4
Công an thành phố 

Long Xuyên
x

Bổ sung hồ sơ

lần 1 đợt II

6 Trương Thị Ngọc Huyền 089195016498 Vợ Trương Gia Thiện Chồng 089095018562

Số 165, đường Bùi Văn Danh,

khóm Đông An 1, phường Mỹ

Xuyên, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

K2 x

7 Lê Thanh Nguyên 089189020334 Độc thân

Khóm Đông Sơn 2, thị trấn

Núi Sập, huyện Thoại Sơn,

tỉnh An Giang

K2 x

STT

DANH SÁCH

KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ HỒ SƠ ĐỢT III ĐỂ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI  

TẠI DỰ ÁN "NHÀ Ở XÃ HỘI - KHU ĐÔ THỊ GOLDEN CITY AN GIANG",
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8 Nguyễn Thị Hồng Hà 089178026674 Độc thân

Tầng 3AF, 339a, khóm Tây

Khánh 2, phường Mỹ Hòa,

thành phố Long Xuyên, tỉnh

An Giang

K5
Trường THCS Thị 

trấn Phú Hòa
x

9 Nguyễn Thị Trinh 089184000418 Vợ Nguyễn Tuấn Anh Chồng 079082014981

Số 115, tổ 8, khóm Xuân Hòa,

phường Tịnh Biên, thị xã Tịnh

Biên, tỉnh An Giang

K2 x

10 Văng Minh Khoa 089080000435 Chồng Đỗ Thị Thảo Vợ 049184003671

Số 637A/32, khóm Bình Khánh 

2, phường Bình Khánh, thành

phố Long Xuyên, tỉnh An

Giang

K5
Trường Cao đẳng 

nghề An Giang
x

11 Lâm Hồng Bảo Chinh 089185013292 Độc thân

Số 33A, đường số 6, KDC Tây

Khánh 3, khóm Tây Khánh 8,

phường Mỹ Hòa, thành phố

Long Xuyên, tỉnh  An Giang

K3
Công ty CP Đầu tư 

và Xây dựng TQP
x

12 Đào Trần Anh Tuấn 089077014918 Chồng Nguyễn Thị Giang Châu Vợ 092182010665

Số 322, tổ 11, ấp Mỹ Lợi, xã

Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh

An Giang

K3
Công ty Điện lực An 

Giang
x

13 Phạm Minh Trí 089096000624 Chồng Trần Tuyết Phương Vợ 092195006749

Tổ 2, ấp Bình Trung 2, xã Bình

Thạnh Đông, huyện Phú Tân,

tỉnh An Giang

K3
Bệnh viện Đa khoa 

trung tâm An Giang
x

14 Ngô Mộc Vân 089195024457 Độc thân

Ấp Hà Bao 1, thị trấn Đa

Phước, huyện An Phú, tỉnh An

Giang

K3

Trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp giao 

thông vận tải An 

Giang

x

15 Lê Quang Vượng 036079021943 Chồng Nguyễn Thị Thuỳ Trang Vợ 089184009628

Số 47/15, khóm Bình Đức 3,

phường Bình Đức, thành phố

Long Xuyên, tỉnh  An Giang 

K2 x
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16 Nguyễn Minh Tân 089090004605 Chồng Nguyễn Thị Thanh Hồng Vợ 089194018119

Số 725 tổ 11, khóm Bình Thới

1, phường Bình Khánh, thành

phố Long Xuyên, tỉnh An

Giang 

K3

Công ty TNHH 

Vàng bạc đá quý 

Kim Hương Dinh

x

17 Nguyễn Huỳnh Nguyên 089090001037 Độc thân

Phú Hữu, Thị trấn Phú Hòa,

huyện Thoại Sơn, tỉnh An

Giang

K5
Bệnh viện Đa khoa 

trung tâm An Giang
x

18 Nguyễn Trọng Phúc 089202001924 Độc thân

Số 11/3 đường Lê Triệu Kiết,

Bình Long 1, phường Mỹ

Bình, thành phố Long Xuyên,

tỉnh  An Giang 

K3

Tổng Công ty CP 

Bảo hiểm Sài Gòn - 

Hà Nội - Công ty 

Bảo hiểm BSH An 

Giang

x

19 Nguyễn Thị Trương Nhãn 089186026881 Độc thân
Phú Hòa, phường An Phú, thị

xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang
K5

Bệnh viện Đa khoa 

trung tâm An Giang
x

20 Dương Khánh Ngọc 089195004090 Vợ Nguyễn Trọng Hiếu Chồng 086095000323

Số 90B4, khóm Bình Khánh 6,

phường Bình Khánh, thành

phố Long Xuyên, tỉnh An

Giang 

K5
Bệnh viện Đa khoa 

trung tâm An Giang
x

21 Nguyễn Đông Thạnh 089189022933 Vợ Lăng Đoàn Thái Minh Chồng 093083011774

Số 140a/7, khóm Bình Thới 1,

phường Bình Khánh, thành

phố Long Xuyên, tỉnh An

Giang

K3

Trường Mầm non 

Quốc tế GIS Nguyễn 

Hoàng

x

22 Đặng Hoàng Phúc 089083031946 Chồng Lê Thị Tố Nga Vợ 089187014624

Số 1240A/62 khóm Bình Đức

1, phường Bình Đức, thành

phố Long Xuyên, tỉnh An

Giang

K3
Công ty Cổ phần 

Điện nước An Giang
x

23 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ 089197022980 Độc thân

Số 1089/9, khóm Tây Khánh 7,

phường Mỹ Hòa, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An Giang

K3

Tổng Công ty CP 

Bảo hiểm Sài Gòn - 

Hà Nội - Công ty 

Bảo hiểm BSH An 

Giang

x
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24 Võ Thị Lan Hồng 089169002417 Độc thân

Khóm Long An B, phường

Long Phú, thị xã Tân Châu,

tỉnh An Giang

K3
Quỹ Tín dụng nhân 

dân Tân Châu
x

25 Huỳnh Hữu Đức
351839707/ 

089088018144
Chồng Trần Phương Thảo Kiều Chăm Vợ 089194014223

Khóm Vĩnh Hòa, thị trấn Vĩnh

Thạnh Trung, huyện Châu Phú,

tỉnh An Giang

K3
Quỹ Tín dụng nhân 

dân Tân Châu
x

26 Bùi Minh Thới 089077028495 Chồng Nguyễn Thị Hồng Tuyến Vợ 089176021614

Phú An, thị trấn Phú Hòa,

huyện Thoại Sơn, tỉnh An

Giang

K3

Công ty TNHH May 

Xuất Nhập Khẩu 

Đức Thành

x

27 Nguyễn Thị Bích Thuỷ 089184024397 Độc thân
Ấp Bình Yên, xã Bình Thủy,

huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
K5

Trung tâm đào tạo, 

huấn luyện và thi 

đấu thể dục thể thao - 

 Sở Văn hóa thể thao 

và du lịch

x

28 Trần Thị Ngọc Bích 089194013097 Vợ Bùi Quốc Khánh Chồng 086094002867

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh

Khánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh

An Giang

K3
Công ty CP Nha 

Khoa Happy Smile
x

29 Nguyễn Văn Ngọc 089098000167 Độc thân

Số 205/1A, tố 11, khóm Tây

Huề 2 , phường Mỹ Hòa, thành

phố Long Xuyên, tỉnh An

Giang

K3

Công ty TNHH 

Thương mại Nguyễn 

Huệ

x

30 Đinh Kim Quang Phúc 089099000899 Độc thân

Số 29, Yết Kiêu, khóm Bình

Long 3, phường Mỹ Bình,

thành phố Long Xuyên, tỉnh

An Giang

K3
Văn phòng Công 

chứng Huỳnh Gia
x

31 Trần Thị Hồng Xuân 079167040116 Độc thân

Phú An, thị trấn Phú Hòa,

huyện Thoại Sơn, tỉnh An

Giang

K2 x

32 Cao Thành Thái 089085020410 Chồng Huỳnh Thị Huyền Anh Vợ 087190013488

Số 201/4A, khóm Đông An 2,

phường Mỹ Xuyên, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An Giang

K3
Công ty CP Giống 

cây trồng Lộc Trời
x
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33 Bùi Thị Tuyết Hạnh 089195002899 Độc thân

Số 25, đường số 1, khóm Bình

Khánh 7, phường Bình Khánh,

thành phố Long Xuyên, tỉnh

An Giang

K2 x

34 Nguyễn Thị Bích Tuyền 089192003420 Độc thân

Tổ 15, khóm Châu Long 4,

phường Châu Phú B, thành phố 

Châu Đốc, tỉnh An Giang

K3

Công ty TNHH 

Gang Thép Hưng 

Nghiệp Formosa Hà 

Tĩnh

x

35 Phạm Hòa Nhã 089093001950 Độc thân

Tổ 11, ấp Mỹ An, xã Vĩnh

Châu, thành phố Châu Đốc,

tỉnh An Giang

K3

Ngân hàng thương 

mại cổ phần xăng 

dầu Petrolimex chi 

nhánh An Giang

x

36 Phạm Hoàng Hiệp 089089029368 Độc thân

Thường trú: Tổ 20, ấp 4, xã

Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

Tạm trú: Khóm An Hưng, thị

trấn An Phú, huyện An Phú,

tỉnh An Giang

K3

Công ty TNHH 

MTV Tư vấn kiểm 

định xây dựng Nam 

Quốc

x
Bổ sung hồ sơ

lần 2 đợt II

37 Nguyễn Hoàng Di 089097003180 Độc thân

Số 948/33 Trần Hưng Đạo,

khóm Bình Khánh 2, phường

Bình Khánh, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

K3
Công ty TNHH 

MTV Di Hưng
x

38 Đặng Quang Hưng 089087007277 Chồng Nguyễn Thị Ngọc Sáng Vợ 089190008240

Số 54/75 Trần Quang Khải,

khóm Trung An, phường Mỹ

Thới, thành phố Long Xuyên,

tỉnh An Giang

K2 x

39 Võ Thị Huyền Ngân 087188004505 Vợ Nguyễn Phúc Nguyên Chồng 089086015081

Số 102/3C tổ 116, khóm Đông

Thịnh 7, phường Mỹ Phước,

thành phố Long Xuyên, tỉnh

An Giang

K3

Công ty TNHH 

MTV Xăng dầu An 

Giang

x

40 Huỳnh Ngọc Phương Loan 089185022732 Độc thân

Tổ 6, ấp Hòa Hưng, xã Hòa

Bình Thạnh, huyện Châu

Thành, tỉnh An Giang

K5
Trung tâm GDNN 

GDTT Châu Thành
x

41 Lê Ngọc Như Xuân 089300005153 Độc thân

Ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh

Nhuận, huyện Châu Thành,

tỉnh An Giang

K3

Chi cục Thi hành án 

dân sự thành phố 

Long Xuyên

x



Ghi chú

Mua
Thuê 

mua
Thuê

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

STT Đối tượng Đơn vị công tác

Đăng ký

HỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ CCCD/CMND LÀ NGƯỜI KẾT HÔN LÀ CCCD/CMND Địa chỉ

42 Nguyễn Minh Hải 089065002316 Chồng Võ Mộng Thúy Vợ 089169021575

Số 50, Tôn Đức Thắng, tổ 23,

khóm Bình Long 2, phường

Mỹ Bình, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

K3
Công ty CP Tập 

đoàn Lộc trời
x

43 Nguyễn Hữu Trí 089086018137 Chồng Nguyễn Thị Trúc Linh Vợ 089185026466

Ấp Vĩnh Nghĩa, xã Vĩnh

Trường, huyện An Phú, tỉnh

An Giang

K5
Nhà Văn hóa lao 

động tỉnh An Giang
x

44 Trần Duy Bình 089076000339 Độc thân

Số 65/7A Lê Văn Nhung,

khóm Bình Long 3, phường

Mỹ Bình, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

K5
Tòa án nhân dân tỉnh 

An Giang
x

45 Phạm Thanh Hải 089082007487 Độc thân

234/4, ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ

Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An

Giang

K5
Trường Chính trị 

Tôn Đức Thắng
x

46 Nguyễn Quốc Bảo 089080008972 Chồng Huỳnh Thị Thúy An Vợ 089177013171

Số 2B5 Nguyễn Tri phương,

khóm Bình Khánh 1, phường

Bình Khánh, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

K3
Hợp tác xã vận tải 

thủy bộ Đức Hưng
x

47 Võ Thị Hồng 089181013376 Độc thân

Số 46 khóm Trung An, phường

Mỹ Thới, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

K3

Công ty TNHH 

MTV Viễn thông 

Vĩnh Cơ

x

48 Nguyễn Ngàn Thư 089184000842 Vợ Nguyễn Quốc Trí Chồng 089091023710

Số 89 tổ 13, khóm Đông Hưng,

phường Đông Xuyên, thành

phố Long Xuyên, tỉnh An

Giang

K3

Đài phát thanh 

truyền hình tỉnh An 

Giang

x

49 Nguyễn Phước Lộc 089074000301 Chồng Nguyễn Thị Quyến Vợ 087178003309

Ấp Hà Bao 2, thị trấn Đa

Phước, huyện An Phú, tỉnh An

Giang

K4
Quân Khu 9 - Bộ 

CHQS tỉnh An Giang
x
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50 Trương Văn Tiến 049092001957 Chồng Trần Thị Bảo Châu Vợ 089190022811

Số 01 Nguyễn Du, phường Mỹ

Bình, thành phố Long Xuyên,

tỉnh An Giang

K4
Quân Khu 9 - Lữ 

đoàn 962
x

51 Trần Thị Thu Ba 089186009466 Độc thân

Tổ 19, ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ

Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An

Giang

K3
Công ty TNHH Môi 

Giới BĐS GH Land
x

52 Hà Thúy Vi 089190006520 Độc thân

Số 4A3 Nguyễn Thái Bình,

khóm Bình Khánh 2, phường

Bình Khánh, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

K3
Công ty CP Bao Bì 

Bình Đức
x

53 Đặng Thái Mỹ Hoàng 089302011984 Độc thân

Số 762B tổ 2, khóm Đông

Thành, phường Đông Xuyên,

thành phố Long Xuyên, tỉnh

An Giang

K2 x

54 Lê Quốc Huy 089085018056 Chồng Trần Thị Thu Hân Vợ 089190011432

Tổ 15, ấp Cần Thuận, xã Cần

Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh

An Giang

K3

Công ty TNHH 

Công nghệ may mặc 

Spectre An Giang 

Việt Nam

x

55 Vương Bảo Linh 089191010390 Vợ Huỳnh Quốc Hoàng Chồng 089091025238

Số 22/12C khóm Mỹ Thọ,

phường Mỹ Quý, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An Giang

K3
Công ty TNHH Dịch 

vụ kho vận Lộc Trời
x

56 Hà Ngọc Hồng Hảo 060190000752 Vợ Võ Phước Trung Chồng 089090029290

Số 8 đường số 18, khóm Bình

Khánh 5, phường Bình Khánh,

thành phố Long Xuyên, tỉnh

An Giang

K5

Phòng Quản lý đô thị 

thành phố Long 

Xuyên

x

57 Nguyễn Hoàng Phương 089090013663 Chồng Quách Thị Bay Vợ 089188014094

Số 8D3, đường Lý Văn Phức,

khóm Bình Khánh 5, phường

Bình Khánh, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

K3
Văn phòng Công 

chứng Huỳnh Gia
x



Ghi chú

Mua
Thuê 

mua
Thuê

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

STT Đối tượng Đơn vị công tác

Đăng ký

HỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ CCCD/CMND LÀ NGƯỜI KẾT HÔN LÀ CCCD/CMND Địa chỉ

58 Dương Thanh Tín 089096021276 Độc thân

Khóm Vĩnh Lộc, thị trấn Vĩnh

Bình, huyện Châu Thành, tỉnh

An Giang

K3
Trung tâm Y tế 

huyện Châu Thành
x

59 Dương Thị Ngân Hà 089197016576 Độc thân

Tổ 6, ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh

Nhuận, huyện Châu Thành,

tỉnh An Giang

K3

Doanh nghiệp tư 

nhân tiệm vàng Mỹ 

Linh Châu Thành

x

60 Hồ Thị Thanh Thảo 089304009552 Độc thân

Tổ 6, ấp Cần Thạnh, xã Cần

Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh

An Giang

K3
Công ty TNHH Môi 

Giới BĐS GH Land
x

61 Nguyễn Kim Trúc 092185010193 Vợ Nguyễn Văn Sữa Chồng 089087017743

Số 18, đường Lý Thường Kiệt,

khóm Bình Long 2, phường

Mỹ Bình, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

K3
Trường Phổ Thông 

Quốc tế GIS
x

62 Nguyễn Trần Thúy Vi 089199011531 Độc Thân

Số 617D, tổ 40, khóm Đông

An 4, phường Mỹ Xuyên,

thành phố Long Xuyên, tỉnh

An Giang

K2 x
Bổ sung Lần 1 

đợt II

63 Lê Nguyệt Minh 075182020831 Vợ Mai Toàn Thịnh Chồng 079074034365

Số 1061/3/4, Trần Hưng Đạo,

khóm Bình Long 2, phường

Mỹ Bình, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

K5

Trung tâm đào tạo, 

huấn luyện và thi 

đấu thể dục thể thao - 

 Sở Văn hóa thể thao 

và du lịch

x

64  Ngô Quốc Huy 089094007269 Độc Thân

Ấp Long Thành, xã Long Điền

B, huyện Chợ Mới, tỉnh An

Giang

K3

Ngân hàng thương 

mại cổ phần Đại 

chúng Việt Nam chi 

nhánh An Giang

x

Lưu ý quy ước:

1. Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng (K1)

2. Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị (K2)

3. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp (K3)



Ghi chú

Mua
Thuê 

mua
Thuê

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

STT Đối tượng Đơn vị công tác

Đăng ký

HỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ CCCD/CMND LÀ NGƯỜI KẾT HÔN LÀ CCCD/CMND Địa chỉ

7. Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở (K7)

8. Các đối tượng là học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập (K8)

6. Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 81 của Luật Nhà ở (K6)

5. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức (K5)

4. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân (K4)



Ghi chú
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mua
Thuê
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